
TT Họ và tên
Mã số 

SV/HV

Giới 

tính
Ngày sinh Tuổi

Đối tượng 

(SV/HVCH)
Khóa học Ngành học

Năm 

thứ

Điểm 

học tập

Chứng 

chỉ 

Tiếng 

Anh

Tên công trình 

nghiên cứu/Đề tài 

nghiên cứu, bài 

báo…

Hoàn cảnh 

gia đình, 

nếu có

Thời gian 

dự kiến tốt 

nghiệp

Điện 

thoại
Email

Số tài 

khoản

Ngân 

hàng
Chi nhánh

1 Trần Văn A *** Nam 01.01.2004 20 SV 2022 Toán học 3 3.4 B2 ***
Hoàn cảnh 

khó khăn
*** *** ***** ***** BIDV Thanh Xuân

2 Trần Văn B *** Nam 01.01.1999 25 HVCH 2023 Hóa học 2 3.3 B2 *** *** *** ***** ***** BIDV Thanh Xuân

Danh sách trên gồm…sinh viên, ...học viên./.

Ví dụ

Mẫu tổng hợp danh sáchĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

ĐƠN VỊ

DANH SÁCH SINH VIÊN, HỌC VIÊN CAO HỌC ĐĂNG KÝ XÉT NHẬN HỌC BỔNG TOSHIBA, NHẬT BẢN

NĂM HỌC 2024-2025
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